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77 19220301 Nguyễn Thị Lan Anh 19/07/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

78 19220302 Phan Ngọc Anh 25/07/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

79 19220303 Ngô Thành Ân 05/10/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

80 19220304 Hoàng Thị Bình 17/02/2004 Nữ Sán Chay 10C03 10C03.1

81 19220306 Hoàng Thị Chinh 07/01/2004 Nữ Nùng 10C03 10C03.1

82 19220305 Đoàn Ngọc Thu Cúc 11/03/2003 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

83 19220307 Vi Đức Du 30/08/2004 Nam Nùng 10C03 10C03.1

84 19220309 Lê Văn Đại 17/09/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

85 19220310 Nguyễn Quốc Đạt 18/03/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

86 19220311 Mai Xuân Định 14/09/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

87 19220312 Phạm Thị Hằng 29/10/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

88 19220313 Hoàng Văn Hiền 15/02/2004 Nam Nùng 10C03 10C03.1

89 19220314 Hoàng Thị Thúy Hòa 23/08/2004 Nữ Tày 10C03 10C03.1

90 19220315 Lô Thị Mai Hồng 06/10/2004 Nữ Nùng 10C03 10C03.1

91 19220316 Mông Đức Hùng 15/06/2004 Nam Nùng 10C03 10C03.1

92 19220317 Nguyễn Hữu Hùng 03/09/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

93 19220318 Trần Văn Hùng 12/02/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

94 19220319 Phan Thị Thu Hương 22/08/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

95 19220320 Chung Chí Kiệt 27/07/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.1

96 19220321 Nguyễn Thị Ngọc Lan 04/10/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

97 19220333 Đặng Thị Phương Quỳnh 16/01/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.1

98 19220322 Triệu Thanh Lan 06/03/2004 Nữ Tày 10C03 10C03.2

99 19220323 Hồ Mỹ Linh 10/08/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

100 19220324 Nguyễn Viết Luân 16/02/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.2

101 19220325 Triệu Thị Nga 08/05/2004 Nữ Nùng 10C03 10C03.2

102 19220326 Nguyễn Đình Nghiêm 22/06/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.2

103 19220327 Nông Thị Ngọc 07/10/2004 Nữ Tày 10C03 10C03.2

104 19220328 Chu Thị Ngọc Nhiên 05/07/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

105 19220329 Nguyễn Thị Nhiên 01/03/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

106 19220330 Dương Thị Kim Phụng 20/01/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

107 19220331 Hoàng Thị Phượng 10/02/2004 Nữ Nùng 10C03 10C03.2

108 19220332 Nguyễn Thị Thanh Quyên 04/11/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

109 19220336 Mông Đức Thạch 06/05/2004 Nam Nùng 10C03 10C03.2
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110 19220337 Nguyễn Hồng Thắng 27/04/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.2

111 19220338 Hồ Đức Thịnh 09/11/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.2

112 19220339 Ngô Thị Thương Thương 20/02/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

113 19220334 Nguyễn Văn Toàn 27/07/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.2

114 19220340 Nhữ Thị Trang 20/02/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

115 19220341 Phạm Thị Huyền Trang 29/04/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

116 19220342 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25/07/2004 Nữ Kinh 10C03 10C03.2

117 19220335 Nguyễn Thành Tuấn 17/09/2004 Nam Kinh 10C03 10C03.2
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